


Tính chất cơ lý 
Đơn 

vị 

Lớp đất 

1 2 3 4 5 6 7 

Cở hạt 

Hạt 

dăm 
% - - - - - - - 

Hạt 

sạn 
% 10 53.5 0 8.6 0 2.2 0 

Hạt 

cát 
% 45.9 14.7 68.2 74.5 20.2 81.4 17.5 

Hạt 

bụi 
% 27.3 16.2 16 7.7 42.2 7.4 38.8 

Hạt 

sét 
% 26.8 15.7 15.8 9.2 37.6 9 43.7 

Độ ẩm tự nhiên W % 24.16 20.46 22.25 18.51 32.65 23.15 17.78 

Dung trọng ướt tn  
kN/m

3 
18.6 19.7 19.5 20 18.3 20 21 

Dung trọng khô k  
kN/m

3 
15 16.4 16 16.9 13.8 16.2 17.8 

Dung trọng đẩy 

nổi dn  
kN/m

3 
9.4 10.4 10.1 10.5 8.7 10.1 11.3 

KL riêng Gs 
kN/m

3 
27 27.3 27.1 26.7 27.3 26.7 27.4 

Hệ số rổng ban 

đầu 
e - 0.8 0.67 0.694 0.585 0.978 0.648 0.537 

Độ rổng n % 44.4 40.1 41 36.9 49.5 39.3 34.9 

Độ bão hòa S % 81.5 83.4 86.9 84.6 91.1 95.4 90.8 

Giới hạn chảy LW  % 28 28.8 32.3 22.1 47.4 26.7 38.7 

Giới hạn dẻo PW  % 17.4 16.9 18 16.3 26.5 20.1 18.1 

Chỉ số dẻo PI  % 10.6 12 14.3 5.8 20.9 6.5 20.6 

Độ sệt LI  - 0.64 0.3 0.3 0.381 0.294 0.462 < 0 

Lực dính kết C kPa 18.4 24.7 24.7 9.5 26.8 13.5 59.9 

Góc nội ma sát   Độ 09°27' 13°33' 13°40' 24°21' 12°45' 23°55' 16°17' 

Hệ số nén lún 
a100-

200 
2 110 kPa   0.035 0.026 0.028 0.011 0.043 0.016 0.018 

Mô đun biến dạng 
E100-

200 
kPa 

4931.

4 

6277.

9 

5882.

1 
15326 

4715.

7 
10081 

9233.

2 

Mô đun tổng biến 

dạng 

E0100

-200 
kPa 

13131

.9 

18412

.1 

16976

.5 

44184

.4 

10378

.2 

28087

.4 

22159

.8 

 


